KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT
	Tên công trình, 
dự án đầu tư xây dựng
	Quy mô công trình
 (cấp công trình)
	Số lượng công trình
	Quy hoạch vốn đầu tư đến năm 2020
	Phân theo nguồn vốn

	
	
	
	
	Tổng vốn
	Phân giai đoạn đầu tư
	Tổng vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	
	NS 

tỉnh
	NS 

huyện
	T.T 

dân góp

	A
	Công trình ngành thể dục - thể thao quản lý
	
	
	341,6
	107,8
	195,8
	38
	341,6
	341,6
	
	

	I
	Công trình cấp tỉnh
	
	
	178,1
	41,8
	116,3
	20
	178,1
	178,1
	
	

	1
	Sân vận động tỉnh (trung tâm tổ chức thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Sơn La). Gồm các hạng mục chính:
	Cấp II, khán đài 8.000 chỗ
	1
	20
	8
	12
	
	20
	20
	
	

	
	- Các sân thể thao, đường chạy, sân bóng đá.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà tập và thi đấu thể thao quy mô nhỏ
	Cấp II, 800 chỗ ngồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm đào tạo vận động viên thành tích cao (Hiện nay là sân vận động 3/2). Gồm các hạng mục chính
	Cấp II, không chỗ ngồi
	1
	8
	5
	3
	
	8
	8
	
	

	
	- Sân bóng đá, đường chạy các sân điền kinh, bóng rổ
	Cấp II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà tập thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà làm việc Trung tâm Thể dục - Thể thao
	Cấp II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà ở vận động viên
	Cấp III, 100 giường
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên công trình,
 dự án đầu tư xây dựng
	Quy mô công trình
 (cấp công trình)
	Số lượng công trình
	Quy hoạch vốn đầu tư đến năm 2020
	Phân theo nguồn vốn

	
	
	
	
	Tổng vốn
	Phân giai đoạn đầu tư
	Tổng vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	
	NS 

tỉnh
	NS 

huyện
	T.T dân góp

	3
	Trường nghiệp vụ thể dục - thể thao
	Cấp III, quy mô 150 học sinh
	1
	5
	5
	
	
	5
	5
	
	

	
	Gồm các hạng mục chính:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sân bóng đá, đường chạy
	Cấp II, 25.000 chỗ ngồi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bể bơi
	Cấp II, 1.500 chỗ ngồi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà thi đấu thể thao
	Cấp II, 2.500 chỗ ngồi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sân thể thao dân tộc
	Cấp II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sân tenis
	Cấp II, 1.000 chỗ ngồi
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trường bắn 20 bệ súng và 20 bệ bắn cung, bắn nỏ
	Cấp II
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhà làm việc Sở TD -TT
	Cấp II
	1
	2,5
	2,5
	
	
	2,5
	2,5
	
	

	6
	Sân tenis
	
	4
	2,6
	1,3
	1,3
	
	2,6
	2,6
	
	

	
	- Sân tenis thi đấu
	Cấp II, 1.000 
chỗ ngồi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sân tenis tập luyện
	Cấp II, không 
chỗ ngồi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhà thi đấu thể thao
	Cấp II, 2.000 
chỗ ngồi
	1
	30
	
	30
	
	30
	30
	
	

	8
	Bể bơi
	Cấp II, 50m, 
8 đường bơi
	1
	10
	
	10
	
	10
	10
	
	

	II
	Công trình cấp huyện, thị
	
	
	163,5
	66
	79,5
	18
	163,5
	163,5
	
	

	TT
	Tên công trình, dự án đầu tư xây dựng
	Quy mô công trình (cấp công trình)
	Số lượng công trình
	Quy hoạch vốn đầu tư đến năm 2020
	Phân theo nguồn vốn

	
	
	
	
	Tổng vốn
	Phân giai đoạn đầu tư
	Tổng vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	T.T dân góp

	1
	Sân vận động các huyện, thị
	Cấp III, 2.000 - 5.000 
chỗ ngồi
	13
	65
	15
	50
	
	65
	65
	
	

	2
	Nhà tập và thi đấu thể thao
	Cấp III, 1.000-1.500
chỗ ngồi
	13
	39
	39
	
	
	65
	65
	
	

	3
	Bể bơi 50m, 6 đường bơi
	Cấp III, 1.000 chỗ ngồi
	13
	39
	6
	
	
	39
	39
	
	

	4
	Sân tenis, mỗi huyện, thị 3 sân
	
	39
	19,5
	5
	14,5
	
	19,5
	19,5
	
	

	
	- Sân tenis thi đấu
	Cấp III, 1.000 chỗ ngồi
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sân tenis tập luyện
	Cấp III, không chỗ ngồi
	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhà thể thao 26/8 và sân tenis thị xã Sơn La
	Cấp IV
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	

	B
	Công trình TD - TT các ngành khác quản lý
	
	
	267,11
	163,11
	77
	27
	267,11
	103,03
	
	164,08

	I
	Công trình xã, phường
	
	
	3,66
	3,66
	
	
	3,66
	1,83
	
	1,83

	1
	Sân vận động 
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	183
	1,83
	1,83
	
	
	1,83
	0,915
	
	0,915

	2
	Nhà văn hoá thể thao 
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	183
	1,83
	1,83
	
	
	1,83
	0,915
	
	0,915

	II
	Công trình bản, tổ dân phố
	
	
	35,25
	35,25
	
	
	35,25
	
	
	35,25

	1
	Sân thể thao
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	2.350
	11,75
	11,75
	
	
	11,75
	
	
	11,75

	2
	Nhà văn hoá thể thao
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	2.350
	23,5
	23,5
	
	
	23,5
	
	
	23,5

	TT
	Tên công trình, 
dự án đầu tư xây dựng
	Quy mô công trình
 (cấp công trình)
	Số lượng công trình
	Quy hoạch vốn đầu tư đến năm 2020
	Phân theo nguồn vốn

	
	
	
	
	Tổng vốn
	Phân giai đoạn đầu tư
	Tổng vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	T.T dân góp

	III
	Công trình thể thao khu công nghiệp
	
	
	6
	3
	3
	
	6
	
	
	6

	1
	Nhà thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	4
	4
	2
	2
	
	4
	
	
	4

	2
	Sân thể thao
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	4
	2
	1
	1
	
	2
	
	
	2

	IV
	Công trình thể thao trường học
	
	
	52,7
	40,7
	6
	6
	52,7
	52,7
	
	

	1
	Công trình thể thao trường phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sân thể thao
	Cấp IV
	840
	42
	30
	6
	6
	42
	42
	
	

	2
	Công trình thể thao trường chuyên nghiệp, dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà tập thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	2
	2
	2
	
	
	2
	2
	
	

	
	- Sân thể thao
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	5
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	

	3
	Công trình thể thao các trường Dân tộc nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà tập thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	11
	5,5
	5,5
	
	
	5,5
	5,5
	
	

	
	- Sân thể thao
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	11
	2,2
	2,2
	
	
	2,2
	2,2
	
	

	V
	Công trình thể thao các đơn vị lực lượng vũ trang và một số ngành
	Cấp IV, không chỗ ngồi
	
	48,5
	12,5
	16
	20
	48,5
	48,5
	
	

	TT
	Tên công trình, 
dự án đầu tư xây dựng
	Quy mô công trình
 (cấp công trình)
	Số lượng công trình
	Quy hoạch vốn đầu tư đến năm 2020
	Phân theo nguồn vốn

	
	
	
	
	Tổng vốn
	Phân giai đoạn đầu tư
	Tổng vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	T.T dân góp

	1
	Nhà tập thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	3
	3
	3
	
	
	3
	3
	
	

	2
	Sân thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	3
	1,5
	1,5
	
	
	1,5
	1,5
	
	

	3
	Trung tâm VHTT thanh niên và công nhân
	Cấp III, không chỗ ngồi
	22
	44
	8
	16
	20
	44
	44
	
	

	VI
	Công trình thể thao cơ quan, đơn vị
	
	
	26
	26
	
	
	26
	
	
	26

	1
	Sân thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sân tenis
	Cấp III
	50
	10
	10
	
	
	10
	
	
	10

	
	- Sân cầu lông
	Cấp IV
	600
	6
	6
	
	
	6
	
	
	6

	2
	Nhà tập thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	20
	10
	10
	
	
	10
	
	
	10

	VIII
	Công trình dịch vụ TDTT
	
	
	95
	42
	52
	1
	95
	
	
	95

	1
	Sân tenis
	Cấp III, không chỗ ngồi
	50
	10
	10
	
	
	10
	
	
	10

	2
	Nhà tập thể thao
	Cấp III, không chỗ ngồi
	20
	10
	10
	
	
	10
	
	
	10

	3
	Bể bơi
	Cấp III, không chỗ ngồi
	20
	20
	20
	
	
	20
	
	
	20

	4
	Sân gôn
	Cấp III
	1
	50
	
	50
	
	50
	
	
	50

	5
	Các dịch vụ TDTT khác
	Cấp III, không chỗ ngồi
	50
	5
	2
	2
	1
	5
	
	
	5

	
	Tổng cộng
	
	
	608,71
	270,91
	272,8
	65
	608,71
	444,63
	
	164,08


MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

1. MÔN ĐIỀN KINH
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Vận động viên kiện tướng
	VĐV
	3
	3
	4
	4
	4
	6

	2
	Vận động viên cấp I
	VĐV
	4
	2
	5
	6
	8
	10

	3
	Huy chương giải trẻ
	HC
	5
	6
	6
	8
	8
	12

	4
	Huy chương giải vô địch QG
	HC
	1
	1
	2
	3
	3
	4


2. MÔN BÓNG ĐÁ
- Năm 2009: Huy chương đồng giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc. 

- Năm 2010: Huy chương bạc giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc. 

- Năm 2015: là 3 đội mạnh giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc.

- Năm 2020: là 2 đội mạnh giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc.
3. MÔN CẦU LÔNG

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Vận động viên kiện tướng
	VĐV
	1
	2
	4

	2
	Vận động viên cấp I
	VĐV
	3
	4
	6

	3
	Huy chương giải trẻ
	HC
	5
	5
	6

	4
	Huy chương giải vô địch QG
	HC
	1
	2
	5

	5
	Huy chương giải đồng đội
	HC
	
	1
	2


4. MÔN TAEKWONDO 

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Vận động viên kiện tướng
	VĐV
	
	2
	4

	2
	Vận động viên cấp I
	VĐV
	4
	4
	6

	3
	Huy chương giải trẻ
	HC
	8
	10
	15

	4
	Huy chương giải vô địch QG
	HC
	4
	5
	8


5. MÔN BÓNG NÉM
- Năm 2015: phấn đấu vào vòng II giải khu vực.

- Năm 2020: phấn đấu có Huy chương giải khu vực và toàn quốc.

6. MÔN CẦU CHINH

- Năm 2015: phấn đấu có Huy chương giải thiếu niên toàn quốc.

- Năm 2020: phấn đấu có Huy chương giải toàn quốc.

7. MÔN PENCÁT SI LÁT
- Năm 2015: phấn đấu có Huy chương tại giải thiếu niên toàn quốc.

- Năm 2020: phấn đấu có Huy chương ở giải trẻ.

Biểu  số 01

SỐ LIỆU CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO

TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2006

	TT
	Nội dung
	Đ. vị
 tính
	Năm

1995
	Năm 
1997
	Năm

2000
	Năm

2001
	Năm

2002
	Năm

2003
	Năm

2004
	Năm 
2005
	Năm

2006

	1
	Số người tập luyện TDTT thường xuyên 
	%
	3,3
	6,9
	10
	12
	12,5
	13
	14
	15
	16

	2
	Gia đình thể thao 
	%
	1,62
	3,2
	5
	7
	7,2
	8
	9,5
	10
	11

	3
	Số câu lạc bộ TDTT
	CLB
	52
	75
	110
	125
	130
	135
	142
	160
	172

	4
	Số trường học thực hiện giáo dục thể chất  
	%
	20
	25
	40,5
	44
	50
	58
	62
	65
	67

	5
	Số trường thực hiện ngoại khóa  
	%
	9
	10,2
	13,7
	15
	17
	23
	26
	30
	32

	6
	Số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	%
	
	14
	19,7
	20,2
	22
	25
	30
	33
	36

	7
	Số cuộc thi đấu cấp tỉnh  
	Cuộc
	6
	7
	10
	10
	11
	12
	12
	13
	14

	8
	 Số cuộc tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc  
	Cuộc
	2
	4
	8
	6
	13
	19
	19
	19
	19

	9
	 Số Huy chương đạt được 

- Huy chương vàng

- Huy chương bạc

- Huy chương đồng
	HC
	
	
	12

1

5

6
	4

0

0

4
	24

3

9

12
	51

13

13

25
	46

10

16

20
	58

15

18

25
	44

13

17

14

	10
	  Số VĐV đạt đẳng cấp 

- VĐV kiện tướng

 - VĐV cấp I
	VĐV
	
	
	2

1

1
	3

0

3
	7

0

7
	3

2

1
	6

2

4
	9

2

7
	9

3

6


                        Biểu số 02
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN NĂNG KHIẾU, 

VẬN ĐỘNG VIÊN THÀNH TÍCH CAO GIAI ĐOẠN 2004 - 2010 

VÀ KẾ HOẠCH 2011 - 2020
	TT
	Môn
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2007
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	I
	III (Phổ cập)

	1
	Bóng đá thiếu niên - nhi đồng
	40
	60
	80
	140
	140
	154

	2
	Điền kinh
	30
	60
	80
	100
	100
	110

	3
	Cầu lông
	30
	40
	50
	60
	60
	70

	4
	Taekwondo
	130
	160
	180
	200
	200
	220

	5
	Bóng ném
	
	
	
	20
	36
	40

	6
	Cầu chinh
	
	
	
	20
	25
	30

	7
	Pen cát si lát
	
	
	
	20
	20
	30

	II
	II (Năng khiếu bán tập trung)

	1
	Bóng đá thiếu niên - nhi đồng
	40
	40
	30
	100
	100
	112

	2
	Điền kinh
	22
	22
	32
	60
	60
	70

	3
	Cầu lông
	22
	22
	32
	60
	60
	70

	4
	Taekwondo
	24
	30
	40
	60
	60
	70

	5
	Bóng ném
	
	
	
	
	26
	30

	6
	Cầu chinh
	
	
	
	
	20
	25

	7
	Pen cát si lát
	
	
	
	
	20
	26

	III
	I (Tập trung)

	1
	Bóng đá thiếu niên - nhi đồng
	
	
	25
	25
	25
	25

	2
	Điền kinh
	12
	12
	14
	16
	26
	26

	3
	Cầu lông
	10
	10
	12
	12
	22
	22

	4
	Taekwondo
	14
	14
	16
	16
	26
	26

	5
	Bóng ném
	
	
	
	
	10
	10

	6
	Cầu chinh
	
	
	
	
	10
	10

	7
	Pen cát si lát
	
	
	
	
	10
	10


Biểu số 03
CHỈ TIÊU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

 THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

2004
	Năm

2005
	Năm

2006
	Năm

2007
	Năm

2010
	Năm

2015
	Năm

2020

	1
	Tỷ lệ người tập thể dục - thể thao
	%
	14
	15
	16
	17
	20
	25
	31

	2
	Tỷ lệ gia đình đạt gia đình thể thao
	%
	9,5
	10
	11
	12
	15
	19
	24

	3
	Số câu lạc bộ TDTT
	CLB
	145
	160
	172
	254
	450
	600
	1000

	4
	Số cuộc thi đấu cấp tỉnh
	Cuộc
	11
	14
	14
	14
	15
	17
	20

	5
	Số trường thực hiện giáo dục thể chất
	%
	62
	65
	67
	69
	100
	100
	100

	6
	Số trường thực hiện ngoại khoá
	%
	27
	30
	32
	34
	42
	58
	80

	7
	Học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	%
	30
	33
	36
	39
	48
	62
	80

	8
	Cán bộ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khoẻ
	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	9
	Số cuộc tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc
	Cuộc
	19
	19
	19
	19
	22
	25
	25

	10
	Đào tạo vận động viên:

- Tuyến III (phổ cập)

- Tuyến II (NK, bán tập trung)

- Tuyến I (Tập trung)
	VĐV

"

"

"
	345

203

108

34
	468

320

114

34
	500

200

120

60
	650

240

164

67
	849

500

280

69
	1053

581

346

126
	1185

654

403

129

	11
	VĐV đạt đẳng cấp quốc gia

- VĐV cấp I

- VĐV kiện tướng
	VĐV

"

"
	6

4

2
	9

7

2
	9

6

3
	13

10

3
	22

16

6
	32

22

10
	45

30

15

	12
	Số Huy chương đạt được tại các giải khu vực và toàn quốc

- HCV

- HCB

- HCĐ
	HC

"

"

"
	42

9

14

19
	35

8

12

15
	44

13

17

14
	40

9

12

17
	46

10

15

21
	56

13

18

25
	60

16

23

30


DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG ĐẾN 
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

	TT
	Nội dung
	Năm
	Ghi chú

	
	
	2005
	2010
	2015
	2020
	

	1
	Dân số toàn tỉnh
	993


	1.088
	1.165
	1.248
	

	2
	Tổng số HS có mặt đầu năm học


	284.920


	295.700
	284.800
	273.000
	

	3
	Lao động làm việc trong các ngành kinh tế QD


	502,43
	558,63
	623,23
	658,18
	


HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI

NGÀNH THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2006

	TT
	Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý
	Số lượng công trình
	Địa điểm khu đất
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Định hướng phát triển

	A
	Công trình ngành TDTT quản lý
	
	
	18,287
	

	I
	Công trình cấp tỉnh
	
	
	5,509
	

	1
	Sân vận động tỉnh: (gồm các hạng mục)
	1
	Tổ 3, phường Quyết Thắng
	3,25
	

	
	- Sân bóng đá, các sân thể thao và đường chạy
	1
	
	
	

	
	- Nhà tập và thi đấu thể thao
	1
	
	
	

	2
	Sân vận động 3/2: (gồm các hạng mục)
	1
	Tổ 8, phường Quyết Thắng
	2,259
	Cải tạo, nâng cấp


	
	- Nhà tập thể thao
	1
	
	
	

	
	- Sân bóng đá và đường chạy
	1
	
	
	Cải tạo, nâng cấp

	
	- Nhà ở vận động viên
	1
	
	
	

	
	- Nhà làm việc Trung tâm Thể dục - Thể thao
	1
	
	
	Cải tạo, nâng cấp

	II
	Công trình cấp huyện, thị
	
	
	12,778
	

	1
	Sân vận động
	11
	Cấp IV, mới có 2 sân có khán đài, tường bao, một sân có đường chạy 400 m
	10
	Cải tạo, nâng cấp

	2
	Nhà tập và thi đấu thể thao
	4
	
	2,03
	

	
	- Nhà tập và thi đấu huyện Mộc Châu
	1
	Thị trấn Mộc Châu
	0,5
	

	
	- Nhà tập và thi đấu huyện Bắc Yên
	1
	Thị trấn Bắc Yên
	0,03
	

	
	- Nhà tập và thi đấu huyện Mai Sơn
	1
	Thị trấn Hát Lót
	1
	

	TT
	Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý
	Số lượng công trình
	Địa điểm khu đất
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Định hướng phát triển

	
	- Nhà tập và thi đấu huyện Sông Mã
	1
	Thị trấn Sông Mã
	0,5
	

	3
	Nhà thể thao 26/8 và sân tenis thị xã Sơn La
	1
	Tổ 8, phường Chiềng Lề
	0,748
	Cải tạo, nâng cấp

	B
	Công trình các cơ quan, đơn vị khác quản lý
	
	
	201,45
	

	I
	Công trình xã, phường
	
	
	16,35
	

	1
	Sân bóng chuyền
	30
	
	0,72
	Cải tạo, nâng cấp

	a
	Huyện Mai Sơn
	24
	
	0,54
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Tà Hộc
	12
	Trung tâm các bản
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Chăn
	2
	Trung tâm xã Chiềng Chăn
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Mai
	1
	Trung tâm xã Chiềng Mai
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Ban
	1
	Trung tâm xã Chiềng Ban
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Mung
	1
	Trung tâm xã Chiềng Mung
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Mường Bon
	1
	Trung tâm xã Mường Bon
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Dong
	1
	Trung tâm xã Chiềng Dong
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Mường Chanh
	1
	Trung tâm xã Mường Chanh
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Mung
	1
	Trung tâm xã Chiềng Mung
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Kheo
	1
	Trung tâm xã Chiềng Kheo
	
	

	
	+ Sân bóng chuyền thị trấn Hát Lót
	2
	Thị trấn Hát Lót
	
	

	b
	Huyện Phù Yên
	1
	
	0,08
	

	
	Sân bóng chuyền khu trung tâm huyện
	1
	
	0,08
	

	TT
	Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý
	Số lượng công trình
	Địa điểm khu đất
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Định hướng phát triển

	c
	Huyện Bắc Yên
	5
	
	0,1
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Pắc Ngà
	1
	Trung tâm xã Pắc Ngà
	0,02
	

	
	+ Sân bóng chuyền xã Hang Chú
	1
	Trung tâm xã Hang Chú
	0,08
	

	2
	Sân thể thao
	27
	
	13,65
	

	a
	Huyện Mộc Châu
	24
	
	9,55
	

	
	- Sân thể thao trung tâm cụm xã Chiềng Sơn
	1
	Trung tâm xã Chiềng Sơn
	1
	

	
	- Sân thể thao 23 xã
	23
	Trung tâm các xã
	8,55
	

	b
	Huyện Phù Yên
	5
	
	2,4
	

	
	- Sân thể thao trung tâm cụm xã Gia Phù
	1
	Trung tâm xã Gia Phù
	1
	

	
	- Sân thể thao xã Quang Huy
	1
	Trung tâm xã Quang Huy
	0,5
	

	
	- Sân thể thao xã Tường Thượng
	1
	Trung tâm xã Tường Thượng
	0,3
	

	
	- Sân thể thao xã Huy Tân
	1
	Trung tâm xã Huy Tân
	0,3
	

	
	- Sân thể thao xã Huy Bắc
	1
	Trung tâm xã Huy Bắc
	0,3
	

	c
	Huyện Bắc Yên
	3
	
	1,2
	

	
	- Sân thể thao xã Hồng Ngài
	1
	Trung tâm xã Hồng Ngài
	0,4
	

	
	- Sân thể thao xã Song Pe
	1
	Trung tâm xã Song Pe
	0,4
	

	
	- Sân thể thao xã Chiềng Sại
	1
	Trung tâm xã Chiềng Sại
	0,4
	

	d
	Huyện Yên Châu
	1
	
	0,5
	

	
	Sân thể thao Trung tâm cụm xã Phiêng Khoài
	1
	Trung tâm xã Phiêng Khoài
	0,5
	

	TT
	Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý
	Số lượng công trình
	Địa điểm khu đất
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Định hướng phát triển

	3
	Nhà Văn hoá - Thể thao xã
	1
	Trung tâm các xã
	1,98
	Cải tạo, nâng cấp

	II
	Công trình các trường học
	198
	
	180,32
	

	1
	Trường phổ thông
	
	
	
	

	
	Sân thể thao các trường trong tỉnh
	609
	
	178,6
	Cải tạo, nâng cấp

	2
	Trường chuyên nghiệp dạy nghề
	
	
	
	

	
	- Nhà tập thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm
	1
	
	0,06
	Cải tạo, nâng cấp

	
	- Sân thể thao các trường
	5
	
	1,6
	Cải tạo, nâng cấp

	3
	Trường Dân tộc nội trú
	
	
	
	

	
	Nhà tập Trường Dân tộc nội trú Mộc Châu
	1
	
	0,06
	Cải tạo, nâng cấp

	III
	Công trình thể thao cơ quan, doanh nghiệp
	
	
	3,28
	

	1
	Nhà tập thể thao
	2
	
	
	

	
	- Nhà tập thể thao Công ty SXKDVLXD II
	1
	
	0,06
	Cải tạo, nâng cấp

	
	- Nhà tập thể thao Nhà thiếu nhi tỉnh
	1
	
	0,06
	Cải tạo, nâng cấp

	2
	Sân tenis cơ quan
	4
	
	0,16
	Cải tạo, nâng cấp

	
	- Sân tenis Sở Giao thông - Vận tải 
	1
	
	
	

	
	- Sân tenis Điện lực Sơn La
	1
	
	
	

	
	- Sân tenis Ban quản lý DA thuỷ điện Sơn La
	1
	
	
	

	
	- Sân tenis công trình thuỷ điện Sơn La
	1
	
	
	

	3
	Sân cầu lông các cơ quan, đơn vị
	300
	
	3
	Cải tạo, nâng cấp

	TT
	Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý
	Số lượng công trình
	Địa điểm khu đất
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Định hướng phát triển

	IV
	Công trình thể thao dịch vụ
	
	
	1,5
	

	1
	Bể bơi dịch vụ
	2
	
	1,5
	Cải tạo, nâng cấp

	
	- Bể bơi của Công ty cấp nước Sơn La
	1
	Bản Bó, phường Chiềng An
	
	

	
	- Bể bơi của Công ty cấp nước Sơn La
	1
	Huyện Mai Sơn
	
	

	2
	Dịch vụ thể dục - thể hình
	1
	
	
	Xây dựng mới

	Tổng cộng các công trình
	
	
	219,737
	


	KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH ĐẾN NĂM 2020

	NGÀNH THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 

TT

 
	 

Chỉ tiêu
 
	Kế hoạch từ  2006đến 2020

	
	
	Thực hiện

2005
	Ước TH

2006
	Kế hoạch

2007
	Kế hoạch

2008
	Kế hoạch

2009
	Kế hoạch

2010
	Kế hoạch

2011
	Kế hoạch

2012
	Kế hoạch

2013
	Kế hoạch

2014
	Kế hoạch

2015
	Kế hoạch

2016
	Kế hoạch

2017
	Kế hoạch
2018
	Kế hoạch

2019
	Kế hoạch

2020

	I
	Chi QLNN của Sở TDTT
	   617.599  
	    657,09  
	     660,83  
	     605  
	     665  
	     731  
	     804  
	     884  
	     970  
	  1.070  
	  1.200  
	   1.300  
	  1.420  
	  1.570  
	  1.722  
	  1.900  

	II
	Chi sự nghiệp TDTT 
	1.192.575  
	      4.295  
	 4,640,4 
	  3.980  
	  4.360  
	 4.814  
	  6.300  
	 6.930  
	  7.600  
	  8.399  
	  9.240  
	 10.070  
	11.160  
	12.490  
	13.480  
	14.800  

	 
	Trong đó: 
	 
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sự nghiệp thể thao của Sở TDTT 
	   716.000  
	 1,704,30  
	1,666,449 
	  1.100  
	  1.210  
	 1.354  
	  1.490  
	 1.640  
	  1.800  
	 1.984  
	  2.200  
	   2.400  
	  2.640  
	  2.900  
	 3.195  
	  3.510  

	 
	-  SN đào tạo VĐV thành tích cao 
	   474.695  
	    728,80  
	   808.971  
	 
	     750  
	     825  
	     910  
	 1.000  
	  1.100  
	  1.215  
	  1.340  
	   1.470  
	  1.620  
	  1.790  
	  1.900  
	  2.090  

	 
	- SN TDTT của các huyện. thị 
	       1.880  
	     1,862  
	       2,165  
	 2,500 
	 2,740 
	 3,000 
	  3.900  
	  4.290  
	  4.700  
	  5.200  
	 5.700  
	   6.200  
	  6.900  
	  7.800  
	  8.385  
	  9.200  

	III
	Chương trình mục tiêu 
	   488.803  
	         502  
	1,518,791 
	  1.723  
	  1.880  
	 1.980  
	  2.050  
	  2.050  
	  3.850  
	  3.850  
	  3.860  
	   4.800  
	  4.900  
	  4.920  
	  4.920  
	  4.920  

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thực hiện dự án đào tạo VĐV
	   488.803  
	         502  
	1,518,791 
	  1.723  
	 1.880  
	  1.980  
	  2.050  
	  2.050  
	  3.850  
	 3.850  
	  3.860  
	   4.800  
	  4.900  
	  4.920  
	  4.920  
	  4.920  

	 
	Thành tích cao 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dụng cụ thể thao 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	     2.298.977  
	      5.454  
	     6.820  
	 6,608, 
	 7,245, 
	 7,890 
	  9.154  
	  9.864  
	12.420  
	13.319  
	14.300  
	 16.170  
	17.480  
	18.980  
	20.122  
	21.620  


	QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

	CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

TT

 
	 

Tên công trình, địa điểm,

 ngành quản lý 

 
	Hiện trạng đất đai năm 2006 
	Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

	
	
	Số lượng 

công trình 
	Diện tích 

đất (Ha) 
	Định hướng

phát triển 
	Số lượng 

công trình 
	Diện tích 

đất (Ha) 
	Phân giai đoạn sử dụng 

	
	
	
	
	
	
	
	2006- 2010
	2011-2015
	2016-2020

	A
	Công trình ngành TDTT quản lý 
	
	18,287
	
	
	136,493
	125,593
	7,9
	3

	I
	 Công trình cấp tỉnh 
	
	5,509
	
	
	46,045
	45,045
	1
	

	1
	Sân vận động tỉnh: (Trung tâm tổ chức 
	1
	3,25
	
	1
	3,25
	3,25
	
	

	 
	thi đấu TDTT tỉnh Sơn La )
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm đào tạo VĐV thành tích cao 
	1
	2,259
	Cải tạo n/c
	
	2,259
	2,259
	
	

	3
	Tr​ường nghiÖp vô thÓ dôc thÓ thao quy
	
	
	
	1
	2
	2
	
	

	 
	mô 150 học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khu liên hợp thể thao Chiềng Ngần 
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	36
	36
	
	

	 
	Sân vận động 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tr​ường bắn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nhà thi đấu 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Sân tenis 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Bể bơi 50m, 8 đ​ường bơi, 1000 chỗ ngồi
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhà làm việc Sở TDTT 
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	0,936
	0,936
	
	

	6
	Sân tenis 
	
	
	Đầu t​ư mới
	4
	0,6
	0,6
	
	

	 
	Sân tenis thi đấu 1000 chỗ ngồi 
	
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	Sân tenis tập luyện không có chỗ ngồi 
	
	
	
	2
	
	
	
	

	7
	Nhà tập và thi đấu TT 
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	0,5
	
	0,5
	

	8
	Bể bơi 
	
	
	Đầu tư​ mới
	1
	0,5
	
	0,5
	

	II
	Công trình cấp huyện thị 
	
	12,778
	
	
	90,448
	80,548
	6,9
	3

	1
	Sân vận động huyện, thị quy mô 3 ha/sân
	11
	10
	Cải tạo n/c
	13
	39
	39
	
	

	2
	Nhà tập và thi đấu thể thao 
	4
	2,03
	Cải tạo n/c
	13
	39
	39
	
	

	3
	Bể bơi 50m, 6 đ​ường bơi 
	
	
	Đầu t​ư mới
	13
	6,5
	0,5
	3
	3

	4
	Sân tenis, mỗi huyện thị 3 sân 
	
	
	
	39
	5,2
	1,3
	3,9
	

	 
	Sân tenis thi đấu 1000 chỗ ngồi 
	
	
	
	13
	1,7
	
	
	

	 
	Sân tenis tập luyện không có chỗ ngồi 
	
	
	
	26
	3,5
	
	
	

	5
	Nhà  thể thao 26/8 và sân tenis thị xã Sơn La
	1
	0,748
	Cải tạo n/c
	1
	0,748
	0,748
	
	

	B
	CT các ngành, cơ quan, đơn vị khác quản lý
	
	201,45
	
	
	1137,42
	607,42
	518
	12

	I
	Công trình xã, ph​ường 
	
	16,35
	
	
	186,66
	186,66
	
	

	1
	Sân VĐ các xã, ph​ường 1h/1 sân trở lên  
	27
	13,65
	C, tạo hiện
	183
	183
	183
	
	

	 
	 
	
	
	có và ĐTM
	
	
	
	
	

	2
	Sân bóng chuyền
	30
	0,72
	Chuyển về
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	SVĐ
	
	
	
	
	

	2
	Nhà văn hoá thể thao các xã, phường 
	198
	1,98
	
	183
	3,66
	3,66
	
	

	II
	Công trình bản, tổ dân phố 
	
	
	
	
	141
	141
	
	

	1
	Sân TT các bản, tổ dân phố 500m2/1sân 
	
	
	Đầu t​ư mới
	2350
	117,5
	117,5
	
	

	2
	Nhà văn hoá thể thao bản, tổ dân phố 
	
	
	Đầu t​ư mới
	2350
	23,5
	23,5
	
	

	III
	Công trình TT khu C.N, nông trư​ờng 
	
	
	
	
	6
	6
	
	

	1
	Nhà tập thể thao 
	
	
	
	3
	2
	2
	
	

	 
	Nhà tập TT khu CN Chiềng Sinh, TX SL
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	
	
	
	

	 
	NTTT khu CN Mư​ờng Bằng, Mai Sơn 
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	
	
	
	

	 
	Nhà tập TT khu CN Thảo Nguyên MChâu
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	
	
	
	

	2
	Sân thể thao 
	
	
	
	3
	4
	4
	
	

	 
	Sân TT khu CN Chiềng Sinh - TXSL 
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	1
	
	
	

	 
	Sân TT khu CN M​ường Bằng , Mai Sơn 
	
	
	Đầu t​ư mới
	1
	1
	
	
	

	 
	Sân TT khu CN Thảo nguyên Mộc Châu 
	
	
	Đầu tư​ mới
	1
	1
	
	
	

	IV
	Công trình thể thao tr​ường học 
	
	180,32
	
	
	255,16
	237,16
	12
	6

	1
	Công trình trư​ờng phổ thông 
	
	178,6
	
	
	246
	228
	12
	6

	 
	Sân thể thao tr​ường học trong tỉnh 
	609
	178,6
	Cải tạo h/có

và ĐTBS
	840
	246
	228
	12
	6

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình tr​ường chuyên dạy nghề 
	
	1,66
	
	
	5,2
	5,2
	
	

	 
	Nhà tập thể thao 
	
	
	
	2
	0,2
	0,2
	
	

	 
	Nhà tập thể thao tr​ường CĐSP 
	1
	0,06
	Cải tạo n/c
	1
	0,1
	0,1
	
	

	 
	Nhà tập thể thao tr​ường ĐHTB 
	5
	1,6
	
	5
	5
	5
	
	

	 
	Sân TT các tr​ường CN dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình thể thao các tr​ường DTNT
	
	0,06
	
	
	3,96
	3,96
	
	

	 
	Nhà tập thể thao 
	1
	0,06
	Cải tạo h/có

và ĐTBS
	11
	0,66
	0,66
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Sân thể thao 
	
	
	Đầu t​ư mới
	11
	3,3
	3,3
	
	

	V
	Công trình TT các ĐV LLVT 
	
	
	
	
	14,6
	5,6
	4
	5

	 
	và một số nghành
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà tập và thi đấu thể thao 
	
	
	ĐT mới
	3
	0,6
	0,6
	
	

	 
	Nhà tập thi đấu Công an tỉnh 
	
	
	
	1
	0,2
	0,2
	
	

	 
	Nhà tập thi đấu BCHQS tỉnh Sơn La 
	
	
	
	1
	0,2
	0,2
	
	

	 
	Nhà tập thi đấu Bộ đội biên phòng tỉnh 
	
	
	
	1
	0,2
	0,2
	
	

	2
	Sân thể thao 
	
	
	ĐT mới
	3
	3
	3
	
	

	 
	 Sân thể thao Công an tỉnh 
	
	
	
	1
	1
	1
	
	

	 
	 Sân thể thao BCHQS tỉnh Sơn La 
	
	
	
	1
	1
	1
	
	

	 
	 Sân thể thao Bộ đội biên phòng tỉnh 
	
	
	
	1
	1
	1
	
	

	3
	Trung tâm VH-TT thanh niên 
	
	
	ĐT mới
	11
	5,5
	1
	2
	2,5

	4
	Trung tâm VH-TT công nhân VCLĐ 
	
	
	ĐT mới
	11
	5,5
	1
	2
	2,5

	VI
	Công trình thể thao các cơ quan, đơn vị 
	
	3,28
	
	
	12
	12
	
	

	1
	Sân thể thao 
	
	
	
	
	10
	10
	
	

	2
	Sân tenis 
	2
	0,16
	Cải tạo h/có

và ĐTBS
	50
	4
	4
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sân cầu lông 
	300
	3
	nt
	600
	6
	6
	
	

	4
	Nhà tập thể thao 
	2
	0,12
	nt
	20
	2
	2
	
	

	VII
	Công trình dịch vụ TDTT 
	
	1,5
	
	
	522
	19
	502
	1

	1
	Sân tenis 
	 
	 
	ĐT mới 
	50
	5
	5
	 
	 

	2
	Nhà tập thể thao 
	 
	 
	ĐT mới 
	20
	2
	2
	 
	 

	3
	Bể bơi 
	2
	1,5
	Cải tạo h/có 

và ĐTBS
	20
	10
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sân gôn 
	 
	 
	ĐT mới 
	1
	500
	 
	500
	 

	5
	Các DV TDTT khác: Thẩm mỹ, thể hình
	 
	 
	ĐT mới 
	50
	5
	2
	2
	1

	 
	bóng bàn, bi da …..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng: 
	 
	219,737
	 
	 
	1273,913
	733,013
	525,9
	15
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